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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK R’LẤP, TỈNH ĐẮK NÔNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thu Hà. 

Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Xuân Thùy và bà Hoàng Thị Hiền. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Thị Vân, là Thư ký viên Tòa án nhân dân huyện 

Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk R’Lấp tham gia phiên tòa: 
Ông Phạm Huy Tiền - Kiểm Sát viên. 

Ngày 30 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đắk R’Lấp, tỉnh 

Đắk Nông xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 29/2022/TLST-HS ngày 

13 tháng 4 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 31/2022/QĐXXST-HS 

ngày 09 tháng 5 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 18/2022/HSST-QĐ ngày 

15 tháng 6 năm 2022 đối với bị cáo: 

Đặng Thị P, sinh ngày 10 tháng 11 năm 1972 tại tỉnh Nghệ An; Nơi đăng ký 

hộ khẩu thường trú: Thôn A, xã P, huyện S, tỉnh Nghệ An; Nơi đăng ký tạm trú: Thôn 

C, xã R, huyện Đ, tỉnh Đăk Nông; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 9/12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Đình Q 

và bà Lê Thị T (đều đã chết); có chồng là Nguyễn Sỹ M và 03 con, con lớn nhất sinh 

năm 1991, con nhỏ nhất sinh năm 2000; bị bắt, tạm giữ từ ngày 06-01-2022 đến ngày 

15-01-2022, được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú – Có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Lê Trung H, sinh năm 1958 – 

Vắng mặt. 

Địa chỉ: Thôn C, xã R, huyện Đ, tỉnh Đăk Nông 

Người làm chứng: 

- Chị R’mah H, sinh năm 1980 – Vắng mặt. 

Địa chỉ: Thôn C, xã R, huyện Đ, tỉnh Đăk Nông 

- Anh Đặng Lê N, sinh năm 1989 – Vắng mặt. 

Địa chỉ: Thôn C, xã K, huyện Đ, tỉnh Đăk Nông 

- Anh Nguyễn Quốc D, sinh năm 1991 – Vắng mặt. 
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Địa chỉ: TDP N, thị trấn K, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông.  
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Năm 2019, Đặng Thị P từ tỉnh Nghệ An vào tỉnh Đăk Nông sinh sống và làm 

ăn. Tháng 8 năm 2020, P thuê nhà của ông Lê Trung H tại Thôn C, xã R, huyện Đ, 

tỉnh Đăk Nông mở quán bán lẩu bò. Tháng 6 năm 2021 do dịch bệnh Covid diễn biến 

phức tạp, quán vắng khách nên P chuyển sang kinh doanh nước giải khát. Được một 

thời gian, P quen R’mah H, R’mah H ngỏ lời trước và hai bên bàn bạc, thỏa thuận khi 

nào có khách mua dâm hỏi P thì P gọi cho R’mah H. Nếu khách mua dâm và sử dụng 

phòng ngủ tại quán nước của P thì R’mah H trả cho P 100.000 đồng tiền phòng; khăn 

lạnh, bao cao su sẽ do P chuẩn bị.  

Khoảng 19 giờ ngày 06-01-2022, Đặng Lê N và Nguyễn Quốc D đến quán 

nước của P uống nước, được một lúc N và D hỏi thông tin và nhờ P gọi giùm 02 gái 

bán dâm đến để mua dâm. Do có thỏa thuận từ trước nên P gọi điện thoại cho R’mah 

H. R’mah H tới quán của P, ngồi cùng bàn với N và D, hai bên thỏa thuận giá tiền 

mỗi lần bán dâm là 300.000 đồng, nhưng chỉ có một mình R’mah H bán dâm. Tổng số 

tiền N và D phải trả cho R’mah H là 600.000 đồng và sẽ mua bán dâm ngay tại phòng 

ngủ của quán do P làm chủ. Thỏa thuận xong, D đưa cho P 800.000 đồng, trong đó có 

600.000 đồng tiền mua dâm và 200.000 đồng là tiền trả tiền nước uống và số tiền còn 

dư thì cho P. R’mah H và Dũng thực hiện hành vi mua bán dâm trước. Sau khi bán 

dâm cho D xong thì R’mah H tiếp tục cùng N vào phòng ngủ quán P bán dâm thì bị 

Công an bắt quả tang. 

Vật chứng thu giữ được: 01 bao cao su nhãn hiệu Happy đã qua sử dụng, 01 

khăn lạnh Daily đã qua sử dụng; 06 khăn lạnh Daily chưa sử dụng, 04 bao cao su hiệu 

Happy chưa sử dụng. 

Thu giữ của Đặng Thị P 800.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, 

màu đen, tên thiết bị EWA audio A150. 

Thu giữ của R’mah H số tiền 200.000 đồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Oppo A5S, màu đỏ. 

Cáo trạng số 31/CT-VKS ngày 06-4-2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Đắk R’Lấp quyết định truy tố ra trước Toà án nhân dân huyện Đăk R’Lấp để xét xử 

Đặng Thị P về tội:“Chứa mại dâm” theo quy định tại khoản 1 Điều 327 của Bộ luật 

Hình sự.   

Tại phiên tòa: Bị cáo Đặng Thị P khai nhận như khai tại cơ quan điều tra, thừa 

nhận cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố là hoàn toàn đúng với hành vi mà bị cáo 

đã thực hiện và không bào chữa gì. 
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Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích vai trò, 

tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo kết luận giữ nguyên quan 

điểm truy tố như nội dung cáo trạng truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 

1 Điều 327; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt 

bị cáo Đặng Thị P từ 12 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 

từ 24 đến 36 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Về vật chứng của vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận quyết định xử lý 

vật chứng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk R’lấp, trả lại 200.000 

đồng cho Đặng Thị P, trả lại 200.000 đồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo 

A5S, màu đỏ cho R’mah H, là chủ sở hữu hợp pháp. 

Đề nghị tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 600.000 đồng do phạm tội mà có và 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, màu đen là phương tiện phạm tội. Đề nghị tịch 

thu tiêu hủy bao cao su và khăn ướt là tài sản không còn giá trị sử dụng. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là sai 

trái, vi phạm pháp luật, bị cáo rất ăn năn, hối hận. Do con của bị cáo bị viêm màng 

não, phải đi làm xa kiếm tiền chạy chữa cho con nhiều năm, gia đình rất khó khăn, đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo có thể tiếp tục 

làm việc lo cho gia đình. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Đăk 

R’Lấp, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đăk R’Lấp, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Tại phiên tòa, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ 

quan điều tra, phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra 

công khai, Hội đồng xét xử đủ căn cứ xác định: Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 06-

01-2022, tại Thôn 6, xã Đăk Ru, huyện Đắk R’Lấp, Cơ quan Công an đã phát hiện, 

bắt quả tang Đặng Thị P, có hành vi sử dụng địa điểm do mình quản lý cho R’mah H 

cùng Đặng Lê N và Nguyễn Quốc D thực hiện hành vi mua bám dâm với mục đích 

thu lợi bất chính, số tiền P được hưởng lợi là 200.000 đồng. Bị cáo là người có đầy đủ 

năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình xâm phạm trật tự 

công cộng, ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục, văn hóa trong cộng đồng dân cư 

nhưng v n thực hiện với lỗi cố ý. Bị cáo gọi điện thoại cho R’mah H đến để thực hiện 

hành vi mua bán dâm ngay tại quán nước do mình quản lý và chỉ một mình R’mah H 
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bán dâm cho 02 khách. Vì vậy, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Chứa mại dâm”, 

tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 327 của Bộ luật Hình sự. 

Đối với hành vi mua bán dâm của R’mah H cùng Đặng Lê N và Nguyễn Quốc 

D: R’mah H, Đặng Lê N và Nguyễn Quốc D đã bị Công an huyện Đăk R’Lấp xử phạt 

vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP 

ngày 31-12-2021 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an 

ninh trật tự theo Quyết định số 12/QĐ-XPHC, 13/QĐ-XPHC và 14/QĐ-XPHC ngày 

04-3-2022. 

[3]. Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi phạm tội, bị cáo đã thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình bị cáo có hoàn cảnh rất khó khăn, bị cáo là 

nhân lực chính phải đi làm xa gửi tiền về nuôi con bị viêm màng não vi khuẩn, mẹ 

chồng trên 100 tuổi; bị cáo có cha là Đặng Đình Quỳ có nhiều thành tích trong kháng 

chiến chống Pháp và chống Mỹ nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

[4].    qu ết   nh hình phạt: Bị cáo lần đầu phạm tội, số tiền thu lợi không lớn 

(200.000 đồng); đã nhận thức được hành vi của mình là sai trái, vi phạm quy định của 

pháp luật, có thái độ ăn năn, hối cải và có nơi cư trú rõ ràng. Vì vậy, Hội đồng xét xử 

quyết định áp dụng mức hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo cũng đủ đảm bảo tác 

dụng răn đe, giáo dục đối với bị cáo, đồng thời thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. 

[5].    việc xử lý vật chứng:  

Ngày 07-01-2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk R’Lấp ra 

Quyết định xử lý vật chứng số 149/QĐ-XLVC, trả lại cho Đặng Thị P, chủ sử hữu 

hợp pháp số tiền 200.000 đồng; cùng ngày trả lại cho R’Mah H’Hoan, là chủ sở hữu 

hợp pháp 200.000 đồng và 01 điện thoại Oppo A5S là đúng theo quy định tại điểm a 

khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Đối với 600.000 đồng thu giữ trên người bị cáo Đặng Thị P, là tiền do phạm tội 

mà có và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, màu đen, tên thiết bị EWA audio 

A150 Đặng Thị P sử dụng làm phương tiện phạm tội nên cần tịch thu, nộp ngân sách 

nhà nước theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Đối với 06 bao cao su và 07 khăn lạnh, và vật chứng không có giá trị sử dụng cần tịch 

thu tiêu hủy theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

[6]. Xét đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ, Hội đồng xét xử 

chấp nhận. 

[7].    án phí: Bị cáo Đặng Thị P phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật.  

 ì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 327; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ 

luật Hình sự, 

Tuyên bố bị cáo Đặng Thị P phạm tội “Chứa mại dâm”,  
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Xử phạt bị cáo Đặng Thị P 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách là 03 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Đăk Ru, huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông 

giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp 

với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử 

thách.  

Trường hợp người  ược hưởng án treo tha   ổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

qu    nh của pháp luật v  thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người  ược 

hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể qu ết   nh buộc 

người  ó phải chấp hành hình phạt tù của bản án  ã cho hưởng án treo. 

2. Về việc xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, b, c khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 

106 của Bộ luật Tố tụng hình sự,  

Chấp nhận cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk R’Lấp ra Quyết định 

xử lý vật chứng số 149 ngày 07-01-2022. 

Tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước 600.000 đồng thu giữ trên người bị cáo 

Đặng Thị P (theo Giấ  nộp ti n số 01 ngày 14-3-2022 vào Chi cục Thi hành án dân 

sự hu ện Đăk R’lấp) 

Tịch thu, nộp vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, 

màu đen, tên thiết bị EWA audio A150 của Đặng Thị P. 

Tịch thu, tiêu hủy 06 bao cao su và 07 khăn lạnh. 

(Có  ặc  iểm như Biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát  i u 

tra Công an hu ện Đăk R’lấp và Chi cục Thi hành án dân sự hu ện Đăk R’Lấp ngà  

07-4-2022). 

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Đặng Thị P phải nộp 200.000đ (Hai trăm 

nghìn  ồng) án phí hình sự sơ thẩm.  

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

(mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có 

quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong 

thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Đắk Nông; 

- VKSND tỉnh Đắk Nông; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông; 

- VKSND huyện Đắk R’lấp; 

- CA huyện Đắk R’lấp; 

- THADS huyện Đắk R’lấp; 

- Bị cáo; 

- Người có QLNV liên quan; 

- Lưu: HS,VP.  

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

Đã ký và  óng dấu 

 

Lê Thị Thu Hà 

 


